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TỜ TRÌNH
Về dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự qui định các tội phạm trong lĩnh vực Thuế, Tài chính – Kế toán, chứng khoán
I. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Nhằm góp phần đấu tranh có hiệu quả với các hành vi phạm tội mới phát sinh trong các lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2009, đã sửa đổi 01 về tội trốn thuế (Điều 161 BLHS), bổ sung mới tổng số 05 điều về các tội phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán – chứng khoán, trong đó có 02 điều qui định tội phạm trong lĩnh vực tài chính – kế toán (Điều 164a. tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Điều 164b. tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước) và bổ sung mới 03 điều quy định về các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Điều 181a. tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; Điều 181b. tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán; Điều 181c. tội thao túng giá chứng khoán). 
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS, ngày 04/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1762/CT-TTg, trong đó, giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch (TTLT) hướng dẫn áp dụng một số điều của BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính - kế toán, thuế, chứng khoán. 

Sau gần 2 năm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS có hiệu lực, mặc dù có rất nhiều cố gắng, nhưng cho đến nay, Thông tư này vẫn chưa được ban hành. Điều này đã và đang gây khó khăn rất lớn cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự liên quan, làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, và phòng chống loại tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán nói riêng.

Do đó, việc khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Lãnh đạo liên ngành ký ban hành thông tư này được xem là một yêu cầu cấp thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này ở Việt Nam hiện nay. 
II. Quan điểm chỉ đạo quá trình soạn thảo
Quá trình xây dựng dự thảo TTLT hướng dẫn một số điều của BLHS trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán phải bảo đảm những nguyên tắc cơ bản sau đây:
a) Đảm bảo sự thống nhất với các qui định, hướng dẫn về các loại tội phạm khác trong BLHS, đồng thời đảm bảo tính đặc thù của một số loại tội phạm, nhất là các hành vi phạm tội mới. Bên cạnh yêu cầu phải đảm bảo sự phù hợp với các qui định khác của BLHS, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, nội dung của các hướng dẫn trong thông tư liên tịch này cần tính đến yếu tố đặc thù của một số loại tội phạm, để từ đó có những hướng dẫn cho phù hợp, tránh sự can thiệp quá sâu vào các quan hệ kinh tế, quan hệ tài chính làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại quan hệ này.

b) Đảm bảo sự phù hợp với các văn bản pháp luật chuyên ngành. Các hành vi phạm tội về thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán là các tội vừa có có tính chuyên ngành cao đồng thời lại thường xuyên bị thay đổi trong quá trình điều hành nền kinh tế của Nhà nước. Do đó trong quá trình hướng dẫn, phải đảm bảo tính linh hoạt cao.

c) Phân biệt rõ gianh giới giữa hành vi vi phạm hành chính với hành vi bị coi là tội phạm, giữa yếu tố cấu thành cơ bản, với các yếu tố định khung hình phạt. Về nguyên tắc, hành vi bị coi là tội phạm phải có mức độ nguy hiểm cao hơn so với hành vi vi phạm hành chính. Do đó, mức khởi điểm (về mức độ nguy hiểm) của hành vi bị coi là tội phạm thuộc nhóm tội này phải cao hơn hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán. Mặt khác, cần phân định rõ các mức độ nguy hiểm khác nhau, thông qua các tình tiết như, phạm tội với số lượng lớn, số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn đối với một số hành vi phạm tội cụ thể.

III. Quá trình soạn thảo thông tư

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2009 có hiệu lực, Bộ Tư pháp, với tư cách là cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo đã ban hành Quyết định số 1401/ QĐ- BTP ngày 10 tháng 5 năm 2010 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập thông tư liên tịch và phân công một thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo và tổ biên tập là đại diện các Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôi cao.


Từ khi được thành lập, Ban soạn thảo và tổ biên tập đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, tổ chức xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo 1 của thông tư. Bên cạnh đó, cuối năm 2011, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Nhà Pháp luật Việt – Pháp tổ chức 02 buổi tọa đàm vào tháng 11 năm 2011 và tháng 03 năm 2012 giữa các thành viên tổ biên tập với các chuyên gia cao cấp về quản lý thuế và thị trường chứng khoán của Cộng hòa pháp nhằm tranh thủ kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, chứng khoán. Ngoài ra, Bộ Tư pháp còn chủ trì, phối hợp với Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức 01 buổi tọa đàm vào tháng 03 năm 2012 và 01 hội thảo vào  đầu tháng 5 năm 2012 nhằm tranh thủ ý kiến của các chuyên gia chứng khoán trực tiếp làm việc tại các sàn giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, ngoài tội trốn thuế, các tội phạm còn lại thuộc phạm vi hướng dẫn của thông tư đều là những tội phạm còn hết sức mới mẻ ở Việt Nam. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, thành viên Tổ biên tập, và các chuyên gia trong lĩnh vực thuế, tài chính – hóa đơn, chứng khoán, cho đến nay, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo 5 thông tư liên tịch hướng dẫn một số tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – hóa đơn, chứng khoán.
IV. Bố cục và nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư liên tịch
Dự thảo Thông tư được xây dựng thành 07 điều, tương ứng với 6 tội danh thuộc nhóm tội này cần được hướng dẫn và 01 điều qui định hiệu lực thi hành của Thông tư này. Cụ thể:

1. Đối với tội trốn thuế (Điều 161 BLHS)

 
Thông tư hướng dẫn chủ thể phạm của tội này là cá nhân có nghĩa vụ phải nộp thuế đã dùng mọi thủ đoạn nhằm mục đích không nộp, nộp không đúng, không đầy đủ các loại thuế theo qui định của Luật quản lý thuế. Căn cứ theo quy định tại Điều 108 của Luật quản lý thuế về hành vi trốn thuế, dự thảo Thông tư quy định 09 nhóm hành vi trốn thuế, bao gồm các hành vi liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ khai thuế; hành vi liên quan đến việc ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; hành vi liên quan đến việc xuất  hoá đơn xác định thuế; hành vi sử dụng hoá đơn, chứng từ, tài liệu bất hợp pháp làm sai lệch nghĩa vụ nộp thuế và các hành vi không nộp các loại thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các loại hàng hoá được miễn thuế.
Về trường hợp trốn thuế trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác qui định tại đoạn 2 khoản 3 Điều 161 BLHS được hiểu là trường hợp tuy số tiền thuế mà người phạm tội trốn có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng nhưng hành vi phạm tội diễn ra trong một khoản thời gian dài, có hệ thống, có sự câu kết chặt chẽ với nhân viên trong các cơ quan chức năng như cơ quan Thuế, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển để thực hiện tội phạm.
2. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước 

Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, dự thảo Thông tư tập trung hướng dẫn về các hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và hành vi vi phạm quy định về tội bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể:

Hành vi in trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách là một trong các hành vi sau: tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định; tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử khi không có đủ điều kiện theo quy định; tự in hóa đơn giả hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử giả; in hóa đơn khi không đủ điều kiện quy định. 

Hành vi phát hành trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách là một trong các hành vi sau: lập tờ thông báo phát hành không đầy đủ nội dung; không gửi, không niêm yết tờ thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Hành vi mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách là một trong các hành vi sau: khai không đúng điều kiện để được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành; không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng; bán hóa đơn đã mua và chưa lập; Mua, bán hoá đơn chưa ghi nội dung theo quy định, trừ trường hợp mua bán hoá đơn do cơ quan thuế phát hành; Mua, bán hoá đơn đã ghi nội dung, nhưng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo; Mua hoá đơn giả, hoá đơn của cơ sở kinh doanh khác để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hoá, dịch vụ bán ra nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp; Mua, bán, sử dụng hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ giữa các liên của hoá đơn.

Hành vi vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước là một trong các trường hợp sau: Lưu trữ, bảo quản hóa đơn không đúng quy định; Không báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hóa đơn; Làm hư hỏng, mất hóa đơn; Thực hiện hủy hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật; Xử lý việc mất, cháy, hỏng hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết các tình tiết định khung tăng nặng như in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn. Các tình tiết này được hướng dẫn theo hướng có sự phân biệt giữa trường hợp Chứng từ, hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước chưa sử dụng (dưới dạng phôi) và trường hợp Chứng từ, hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước đã qua sử dụng. Theo đó, trường hợp Chứng từ, hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước đã sử dụng được hướng dẫn theo hướng trừng trị nghiêm khắc hơn.
3. Đối với các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán 
Các tội thuộc nhóm tội này gồm: Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán (Điều 181a); Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán (Điều 181b); Tội thao túng giá chứng khoán (Điều 181c).
 Việc hướng dẫn các hành vi phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán được quy định trên cơ sở tham khảo các quy định có liên quan của Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán và trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại công văn số 3356/UBCK-TT ngày 14 tháng10 năm 2011 cũng như ý kiến góp ý của các chuyên gia chứng khoán tại hội thảo được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp ngày 3 tháng 5 năm 2012 vừa qua..
Nhìn chung, đây là những quy định mới được bổ sung trong Luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS năm 2009. Đây là nhóm tội mới, có tính chất chuyên ngành cao, vì vậy, việc giải thích các thuật ngữ mang tính chuyên ngành để thống nhất áp dụng là cần thiết. Do đó, tại khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 dự thảo Thông tư đã giải thích cụ thể những thuật ngữ này.
Đối với các tình tiết định tội và định khung hình phạt của 03 tội này, để đảm bảo tính thống nhất với các loại tội phạm khác về dấu hiệu hậu quả là các tình tiết định tội hoặc định khung hình phạt, tổ biên tập vận dụng hướng dẫn được qui định tại điểm e, khoản 1, mục I – B của TTLN số  01/1998/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BNV ngày 02  tháng 01 năm 1998 để hướng dẫn các tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên xuất phát từ tính đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng cần có những hướng dẫn đặc thù về các tình tiết phản ánh dấu hiệu hậu quả của thị trường chứng khoán. 
IV. Một số vấn đề xin ý kiến lãnh đạo liên ngành

Trong quá trình xây dựng dự thảo TTLT, về cơ bản, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các cơ quan chuyên môn như UBCKNN, Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế Bộ Công an đều nhất trí về sự cần thiết, tên gọi và những nội dung cơ bản của Thông tư. Tuy nhiên, còn một số nội dung trong dự thảo Thông tư còn chưa đạt được sự nhất trí cao, cần xin ý kiến Lãnh đạo liên ngành.
1. Về tình tiết in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn. 
cần phân biệt hai trường hợp. Một là: các hành vi in, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ dưới dạng phôi (chưa viết nội dung) thì phải đạt đến một số lượng nhất định mới coi là số lượng lớn, hai là: nếu người có hành vi kể trên mà đã ghi nội dung (đã ghi giá trị trên hóa đơn) thì ngoài căn cứ vào số lượng hóa đơn, còn phải căn cứ vào giá trị hóa đơn trên thực tế. Do đó, dự thảo TTLT hướng dẫn hai phương án, trong đó phương án 1, không có sự phân biệt và phương án 2 có sự phân biệt cụ thể, xin ý kiến của các đồng chí.
 Phương án1: Hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng từ 50 số đến dưới 100 số được coi là lớn; từ 100 số trở lên được coi là rất lớn hoặc đặc biệt lớn.
Phương án 2: Hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi với số lượng từ 50 số đến dưới 100 số được coi là lớn; từ 100 số trở lên được coi là rất lớn hoặc đặc biệt lớn.
Riêng đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước đã ghi nội dung để nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật, thì số lượng từ 10 số đến dưới 30 số được coi là lớn; từ 30 số trở lên được coi là rất lớn hoặc đặc biệt lớn.

Vấn đề thứ hai, theo ý kiến của UBCKNN, việc xác định mức gây hậu quả nghiêm trọng bằng vật chất và mức thu lợi bất chính lớn để truy cứu TNHS trong lĩnh vực chứng khoán cần đảm bảo phù hợp với giá trị của các giao dịch chứng khoán, có tính đến thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam còn non trẻ, mới trong giai đoạn đầu xây dựng, đặc biệt là cần phân biệt được ranh giới giữa xử lý hành chính và hình sự, tránh hình sự hoá các hành vi vi phạm hành chính, đảm bảo răn đe, phòng ngừa trong xử lý vi phạm về chứng khoán. mức độ gây thiệt hại nghiêm trọng và thu lời bất chính lớn đối với các tội về chứng khoán, hướng dẫn tại dự thảo thông tư có mức khởi điểm là 200 triệu đồng là rất thấp. Mặt khác, hậu quả phi vật chất mà các hành vi phạm tội gây ra cho hoạt động của thị trường chứng khoán trong nhiều trường hợp còn nặng nề hơn các thiệt hại có thể tính được bằng tiền, do đó cần có hướng dẫn bổ sung dấu hiệu hậu quả là các thiệt hại dưới dạng phi vật chất như: làm mất niềm tin của nhà đầu tư…
Về ý kiến này, tổ biên tập nhận thấy, dù tội phạm về chứng khoán là tội phạm mới, có tính chất đặc thù nhưng trong quá trình hướng dẫn, không thể vượt ra ngoài phạm vi hướng dẫn của các tội phạm trong BLHS nói chung, nhất là các tội xâm phạm trật tư quản lý kinh tế, ví dụ như: giá trị tài sản trong tội buôn lậu là căn cứ để định tội (Điều 153) có mức khởi điểm là 100 triệu đồng trở lên, giá trị tài sản trong tội kinh doanh trái phép (điểm b, khoản 1 Điều 159 BLHS cũng có giá trị 100 triệu đồng trở lên mặc dù trên thực tế, giá trị tài sản của tội buôn lậu, tội kinh doanh trái phép có thể gấp nhiều lần. Tuy nhiên, cũng cần tính đến yếu tố đặc thù của thị trường chứng khoán, như phân tích ở trên, do đó Tổ biên tập trình bày trong dự thảo các tình tiết này theo hai phương án, xin ý kiến các đồng chí. 
Riêng đối với hậu quả là những thiệt hại dưới dạng phi vật chất, Tổ biên tập nhận thấy việc hướng dẫn trong thông tư dạng hậu quả này là cần thiết, tuy nhiên nếu qui định dưới dạng thiệt hại phi vật chất sẽ là một hình thức trao quyền vận dụng cho những cán bộ thực thi pháp luật – điều mà quan điểm hiện nay không dễ dàng chấp nhận. 

Trên đây là một những nội dung cơ bản của TTLT, Bộ Tư pháp đề nghị quí Bộ, ngành cho kiến lần cuối để Bộ hoàn chỉnh dự thảo thông tư trước khi trình Lãnh đạo liên ngành ký ban hành./.
KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu:VT, Vụ PLHS-HC (2 bản).
     Hoàng Thế Liên
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